
NSTW 

Ngân sách 

huyện đối 

ứng

Huy động
NSTW

(*)

Ngân sách 

huyện đối 

ứng

Huy động

25 TỔNG SỐ 16,637 9,686 5,980 971 12,760 7,989 3,800 971 19 76%

I Xã Đăk Hring 2,777 887 1,800 90 2,777 887 1,800 90

1 Nhà văn hoá thôn Tân Lập B
BQL các 

CTMTQG xã
Thôn Tân Lập B 2025 777 687 90 777 687 90 x

2

Trường MG xã Đăk Hring; Hạng mục: Xây mới 01 phòng đa 

năng, 01 phòng học (điểm trường chính) và 01 phòng học (điểm 

trường thôn 1)

BQL DA ĐTXD 

huyện
xã Đăk Hring 2025 2,000 200 1,800 2,000 200 1,800

II Xã Đăk La 4,637 1,637 3,000 0 2,887 887 2,000 0

1 Xây dựng mới nhà văn hóa thôn 6
BQL các 

CTMTQG xã
Thôn 6 2025 337 337 337 337 x

2 Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa thôn 3 UBND xã Thôn 3 2025 100 100 100 100

3
Hệ thống điện 3 pha phục vụ sản xuất từ thôn 2 xã Đăk La đến 

thôn 5 xã Ngọk Wang

BQL DA ĐTXD 

huyện

xã Đăk La, Ngọk 

Wang
2025 4,200 1,200 3,000 2,450 450 2,000

Lồng ghép 

vốn Ch.tr 

DTTS

III Xã Đăk Mar 1,241 893 0 348 1,241 893 0 348

1
 Đường từ nhà A Jiuh đến nhà A Ngiu thôn Kon Gung; Hạng 

mục: đường bê tông xi măng 

BQL các CT 

MTQG xã 
thôn Kon Gung 2025 442 354 88 442 354 88 x

2
 Đường từ nhà A Ban đến nhà A Chuyên thôn Kon Gung; Hạng 

mục: đường bê tông xi măng 

BQL các CT 

MTQG xã 
thôn Kon Gung 2025 292 230 62 292 230 62 x

3  Sửa chữa nhà rông thôn Kon Kơ Lốk, xã ĐăkMar 
BQL các CT 

MTQG xã 

thôn Kon Kơ 

Lốk
2025 120 20 100 120 20 100 x

4
 Đường từ nhà A Loan đến nhà A Vanh thôn Đăk Mút; Hạng 

mục: đường bê tông xi măng 

BQL các CT 

MTQG xã 
thôn Đăk Mút 2025 251 200 51 251 200 51 x

5
 Đường từ nhà ông Tuân đến nhà ông Thịch; Hạng mục: đường 

bê tông xi măng   

BQL các CT 

MTQG xã 
Thôn 1 2025 136 89 47 136 89 47 x

IV Xã Đăk Ngọk 953 887 0 66 953 887 0 66

1

Đường giao thông nông thôn Thanh Xuân đoạn (Đường bê tông 

đến nhà ông Nhị; Nhà ông Mơ đến nhà ông Phui; Nhà ông Sáng 

đến nhà ông Dũng)

BQL các CT 

MTQG xã 

Thôn Thanh 

Xuân
2025 278 250 28 278 250 28 x

2
Đường giao thông nông thôn Đăk Kđem đoạn (Đường bê tông 

đến nhà A Klia; Nhà A Huân đến nhà A Phong)

BQL các CT 

MTQG xã 
Thôn Đăk Kđem 2025 227 216 11 227 216 11 x

3
Đường giao thông nông thôn Đăk Kđem đoạn (đường liên thôn 

đến nhà A phúc; Nhà Y Jon đến nhà Y Hrung)

BQL các CT 

MTQG xã 
Thôn Đăk Kđem 2025 361 343 18 361 343 18 x

4
Đường giao thông nông thôn Đăk Bình đoạn (đường nhựa liên 

thôn đến nhà ông Tấn)

BQL các CT 

MTQG xã 
Thôn Đăk Bình 2025 87 78 9 87 78 9 x

V Xã Đăk Ui 912 887 0 25 912 887 0 25

1 Trường mầm non xã Đăk Ui. Hạng mục: Giếng khoan UBND xã
Thôn Kon Năng 

Treang
2025 250 250 250 250

Phụ lục 01

(Kèm theo Nghị quyết số:        /NQ-HĐND ngày       /11/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà)

Đầu tư 

theo cơ 

chế đặc 

thù (x)

Ghi chú

DỰ KIẾN DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

TT Địa bàn/ Dự kiến danh mục dự án
Dự kiến đại diện 

Chủ đầu tư

Địa điểm xây 

dựng

Thời gian

KC-HT

Tổng mức đầu tư (dự kiến) 

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó

Dự kiến kế hoạch vốn năm 2025

ĐVT: Triệu đồng

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó:
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NSTW 

Ngân sách 

huyện đối 

ứng

Huy động
NSTW

(*)

Ngân sách 

huyện đối 

ứng

Huy động

Đầu tư 

theo cơ 

chế đặc 

thù (x)

Ghi chúTT Địa bàn/ Dự kiến danh mục dự án
Dự kiến đại diện 

Chủ đầu tư

Địa điểm xây 

dựng

Thời gian

KC-HT

Tổng mức đầu tư (dự kiến) 

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó

Dự kiến kế hoạch vốn năm 2025

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó:

2 Đường từ nhà ông Văn đi suối Đăk Ui 
BQL các CT 

MTQG xã 
Thôn Kon Pông 2025 277 252 25 277 252 25 x

3 Rãnh thoát nước đường GTNT thôn 8 UBND xã Thôn 8 2025 385 385 385 385

VI Xã Ngọk Réo 976 887 0 89 976 887 0 89

1
Đường đi khu sản xuất suối Đăk Lôi, thôn Kon Jong, xã Ngọk 

Réo

BQL các CT 

MTQG xã 
Thôn Kon Jong 2025 440 400 40 440 400 40 x

2

Đường giao thông đi khu sản xuất thôn thôn Kon Rôn (Đoạn từ 

cổng chào làng Kon Braih đi nghĩa địa ra khu sản xuất thôn Kon 

Rôn)

BQL các CT 

MTQG xã 
Thôn Kon Rôn 2025 536 487 49 536 487 49 x

VII Xã Ngọk Wang 1,040 887 0 153 1,040 887 0 153

1

Đường đi khu sản xuất thôn Kon Brông, xã Ngọk Wang (đoạn 

từ cầu bê tông đi khu sản xuất eo 3) - (giai đoạn 4); Hạng mục: 

Bê tông xi măng mặt đường 

BQL các CT 

MTQG xã 
Thôn Kon Brông 2025 330 280             50 330 280 50 x

2

Đường đi khu sản xuất thôn Kon Brông (đoạn từ nhà ông A 

Nhúc đến nghĩa địa thôn); Hạng mục: Bê tông xi măng mặt 

đường.

BQL các CT 

MTQG xã 
Thôn Kon Brông 2025 427 365             62 427 365 62 x

3

Đường đi khu sản xuất thôn 7, xã Ngọk Wang (Đoạn từ  đường 

tỉnh lộ 671 (Đoạn gần nhà ông Nguyễn Văn Thuỷ hướng đi khu 

sản xuất); Hạng mục: Bê tông xi măng mặt đường

BQL các CT 

MTQG xã 
Thôn 7 2025 283 242             41 283 242 41 x

VIII Xã Hà Mòn 3,214 1,834 1,180 200 1,087 887 0 200

1

Sửa chữa nâng cấp tuyến đường từ Quốc lộ 14 đi xã Hà Mòn 

(Đoạn từ sân phơi cà phê Đăk Uy đến cổng chào thôn 4 xã Hà 

Mòn và một số tuyến đường thuộc xã Hà Mòn)

UBND xã Hà 

Mòn
xã Hà Mòn 2024-2025 2,691 1,511 1,180 564 564

Chuyển 

tiếp

2 Đường từ nhà ông Dân đi khu sản xuất thôn 1, xã Hà Mòn
BQL các CT 

MTQG xã 
xã Hà Mòn 2025 523 323 200 523 323 200 x

IX Xã Đăk Pxi 887 887 0 0 887 887 0 0

1
Đường giao thông đi khu sản xuất Đăk Kơ Đương (đoạn điểm 

trường thôn đến khu sản xuất)

BQL các 

CTMTQG xã

thôn Đăk Kơ 

Đương
2025 887 887 887 887 x

Ghi chú:

(*) Kế hoạch năm 2025 là phần dự kiến còn lại của kế hoạch 5 năm kể cả điều chỉnh, bổ sung (37.252 triệu đồng) trừ đi phần kế hoạch vốn đã giao chi tiết qua các năm 2022 (13.123), năm 2023 (8.105) và năm 2024 (8.035)

2/7



NSTW 

Ngân sách 

huyện đối 

ứng

Huy 

động

NSTW 

(*)

Ngân sách 

huyện đối 

ứng

Huy 

động

53 TỔNG SỐ 101,786 89,134 11,667 985 67,553 61,136 5,482 935 39 74%

A
DỰ ÁN 1: Hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh 

hoạt
2,728 2,480 248 0 2,728 2,480 248 0

1 Xã Đăk Pxi UBND xã Xã Đăk Pxi 2025 396 360 36 396 360 36 x

2 Xã Đăk Long UBND xã Xã Đăk Long 2025 660 600 60 660 600 60 x

3 Xã Ngọk Réo UBND xã Xã Ngọk Réo 2025 396 360 36 396 360 36 x

4 Nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn xã Đăk Ui
UBND xã Đăk 

Ui
xã Đăk Ui 2025 638 580 58 638 580 58

5 Nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn xã Ngọk Wang
UBND xã Ngọk 

Wang
xã Ngọk Wang 2025 638 580 58 638 580 58

B
DỰ ÁN 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở 

những nơi cần thiết
46,787 42,344 4,443 0 35,077 30,843 4,234 0

1
Dự án sắp xếp, ổn định dân cư tại chỗ và xen ghép xã

Đăk Pxi, huyện Đăk Hà

BQL DA ĐTXD 

huyện
Xã Đăk Pxi 2024-2026 46,787 42,344 4,443 35,077 30,843 4,234

C

DỰ ÁN 4 (Tiểu DA 1): Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, 

phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi

41,023 33,062 6,976 985 25,328 23,393 1,000 935

I Xã Đăk Hring 2,278 2,278 0 0 2,278 2,278 0 0

1
Đường GTNT thôn Đăk Klong, xã Đăk Hring; Hạng mục: Mặt 

đường BTXM từ nhà ông Sơn đi khu sản xuất (giai đoạn 1)

BQL các 

CTMTQG xã
Thôn Đăk Klong 2025 1,373 1,373 1,373 1,373 x

2
Điểm lớp Mẫu giáo Thôn Kon Mong; Hạng mục: Nhà vệ sinh 

và các hạng mục phụ trợ khác.
UBND xã Thôn Kon Mong 2025 200 200 200 200

3
Đường giao thông ngõ xóm thôn ĐăkKlong, xã ĐăkHring; 

Hạng mục BTXM mặt đường

BQL các 

CTMTQG xã
Thôn Đăk Klong 2025 270 270 270 270 x

4
Đường giao thông ngõ xóm Thôn TuRia Pêng, xã ĐăkHring; 

Hạng mục BTXM mặt đường

BQL các 

CTMTQG xã

Thôn Turia

 Pêng
2025 135 135 135 135 x

5
Điểm lớp Mẫu giáo Thôn Đắk KLong; Hạng mục: Cổng, hàng 

rào và các hạng mục phụ trợ khác.
UBND xã

Thôn Đăk 

Klong
2025 300 300 300 300

II Xã Đăk La 1,240 1,140 0 100 1,190 1,140 0 50

1 Đường đi khu sản xuất thôn 8 (giai đoạn 2)
BQL các 

CTMTQG xã
Thôn 8 2025 1,100 1,000 100 1,050 1,000 50 x

2
Đường GTNT thôn 10; Hạng mục: Bê tông hóa rãnh thoát

nước dọc
UBND xã Thôn 10 2025 140 140 140 140

III Xã Đăk Long 4,306 3,946 0 360 4,306 3,946 0 360

1 Nâng cấp điểm trường thôn Tua Team xã Đăk Long UBND xã Thôn Tua Team 2025 466 466 0 466 466 0

Phụ lục 02

DỰ KIẾN DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

(Kèm theo Nghị quyết số:        /NQ-HĐND ngày       /11/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà)

TT Địa phương/Dự kiến danh mục dự án
Dự kiến đại 

diện Chủ đầu tư

Địa điểm xây 

dựng

Thời gian

KC-HT

ĐVT: Triệu đồng

Tổng mức đầu tư (dự kiến) Dự kiến kế hoạch vốn năm 2025
Đầu tư 

theo cơ 

chế đặc 

thù (x)

Ghi chúTổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó:
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó
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NSTW 

Ngân sách 

huyện đối 

ứng

Huy 

động

NSTW 

(*)

Ngân sách 

huyện đối 

ứng

Huy 

động

TT Địa phương/Dự kiến danh mục dự án
Dự kiến đại 

diện Chủ đầu tư

Địa điểm xây 

dựng

Thời gian

KC-HT

Tổng mức đầu tư (dự kiến) Dự kiến kế hoạch vốn năm 2025
Đầu tư 

theo cơ 

chế đặc 

thù (x)

Ghi chúTổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó:
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó

2 Đường GT đi khu sản xuất Đăk Pơe
BQL các 

CTMTQG xã

Thôn Kon  Đao 

Yôp
2025 740 690 50 740 690 50 x

3
Đường giao thông đi khu sản xuất thôn Tua Team (Đoạn từ 

nhà ông Phạm Viết Khải)

BQL các 

CTMTQG xã
Thôn Tua Team 2025 620 570 50 620 570 50 x

4
Đường giao thông đi khu sản xuất thôn Kon Teo Đăk Lấp 

(Đoạn từ đường Tránh lũ đến rẫy ông Tuấn)

BQL các 

CTMTQG xã

Thôn Kon Teo 

Đăk Lấp
2025 330 310 20 330 310 20 x

5
Đường giao thông đi khu sản xuất thôn Kon Teo Đăk Lấp 

(Đoạn từ đường Tránh lũ đến rẫy ông Đỗ Xuân Phong)

BQL các 

CTMTQG xã

Thôn Kon Teo 

Đăk Lấp
2025 330 310 20 330 310 20 x

6
Đường lô 2 (đoạn từ sân vận động thôn Tua Team đến rẫy ông 

Sơn)

BQL các 

CTMTQG xã
Thôn  Tua Team 2025 480 440 40 480 440 40 x

7
Đường  vào khu vực sản xuất (đoạn nối từ đường bê tông vào 

nhà máy nước SH đi qua rẫy ông Lộc)

BQL các 

CTMTQG xã
Thôn  Tua Team 2025 470 440 30 470 440 30 x

8 Đường vào khu sản xuất đập Đăk Rem
BQL các 

CTMTQG xã

Thôn  Kon Đao 

Yôp
2025 360 310 50 360 310 50 x

9 Làm mới nhà Rông thôn Kon Teo Đăk Lấp
BQL các 

CTMTQG xã

Thôn Kon Teo 

Đăk Lấp
2025 200 100 100 200 100 100 x

10 Đường xuống cầu treo (cầu treo ông Phương cũ)
BQL các 

CTMTQG xã
Thôn Pa Cheng 2025 310 310 0 310 310 0 x

IV Xã Đăk Ngọk 569 569 0 0 569 569 0 0 569

1
Công trình: Điểm trường mầm non Thôn Đăk Kđem; Hạng 

mục: Xây dựng mới 01 phòng học

BQL các 

CTMTQG xã
thôn Đăk Kđem 2025 369 369 369 369 x

2
Công trình: Giếng Khoan và các hạng mục khác điểm trường 

Tiểu học và THCS thôn Đăk Kđem
UBND xã thôn Đăk Kđem 2025 200 200 200 200

V Xã Đăk Ui 2,400 2,278 0 122 2,400 2,278 0 122 2278

1
Đường đi khu sản xuất thôn Mnhuô Mriang (Tuyến số 1 - 

Đoạn từ rẫy ông A Thêm đến rẫy ông A Huy)

BQL các 

CTMTQG xã

Thôn Mnhuô 

Mriang 
2025 880 836 44 880 836 44 x

2
Đường đi khu sản xuất thôn Mnhuô Mriang (Tuyến số 2 - 

Đoạn từ rẫy ông A Hlong đến rẫy ông A Phong)

BQL các 

CTMTQG xã

Thôn Mnhuô 

Mriang 
2025 825 784 41 825 784 41 x

3 Đường GTNT từ nhà ông A Hương đến nhà ông A Xoi
BQL các 

CTMTQG xã
Thôn Wang Hra 2025 88 80 8 88 80 8 x

4 Đường GTNT từ nhà ông A Hmong đến nhà ông A Dương
BQL các 

CTMTQG xã

Thôn Mnhuô 

Mriang 
2025 110 105 5 110 105 5 x

5 Đường đi khu sản xuất thôn Kon Rngâng
BQL các 

CTMTQG xã

Thôn Kon 

Rngâng
2025 497 473 24 497 473 24 x

VI Xã Ngọk Réo 2,393 2,278 0 115 2,393 2,278 0 115

1 Đường giao thông nội thôn thôn Kon Bơ Băn
BQL các 

CTMTQG xã

Thôn Kon Bơ 

Băn
2025 630 600 30 630 600 30 x

2
Đường giao thông thôn Kon Rôn (Đoạn từ nhà ông U Rớp ra 

ngã bà nhà ông Lê Đình Thụ)

BQL các 

CTMTQG xã
Thôn Kon Rôn 2025 685 650 35 685 650 35 x

3 Đường đi nghĩa địa thôn Kon Bơ Băn ra khu sản xuất
BQL các 

CTMTQG xã

Thôn Kon Bơ 

Băn
2025 345 330 15 345 330 15 x
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NSTW 

Ngân sách 

huyện đối 

ứng

Huy 

động

NSTW 

(*)

Ngân sách 

huyện đối 

ứng

Huy 

động

TT Địa phương/Dự kiến danh mục dự án
Dự kiến đại 

diện Chủ đầu tư

Địa điểm xây 

dựng

Thời gian

KC-HT

Tổng mức đầu tư (dự kiến) Dự kiến kế hoạch vốn năm 2025
Đầu tư 

theo cơ 

chế đặc 

thù (x)

Ghi chúTổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó:
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó

4 Đường đi khu sản xuất thôn Kon Hơ Drế
BQL các 

CTMTQG xã

Thôn Kon Hơ 

Drế
2025 570 550 20 570 550 20 x

5 Đường đi khu sản xuất thôn Kon Stiu
BQL các 

CTMTQG xã
Thôn Kon Stiu 2025 163 148 15 163 148 15 x

VII Xã Đăk Pxi 2,278 2,278 0 0 2,278 2,278 0 0

1
Đường giao thông khu thôn Đăk Kơ Đương (đoạn từ cầu treo 

đến tỉnh lộ 677)

BQL các 

CTMTQG xã

Thôn Đăk Kơ 

Đương
2025 510 510 510 510 x

2
Đường giao thông đi khu sản xuất (đoạn từ nhà ông Bùi Đức 

Quốc đến rẫy nhà ông Nguyễn Thế Chiến)

BQL các 

CTMTQG xã

Thôn Đăk Rơ 

Wang
2025 430 430 430 430 x

3
Đường giao thông đi khu sản xuất (đoạn từ nhàbà Nguyễn Thị 

Lanh đến nhà ông Lê Văn Hưng)

BQL các 

CTMTQG xã

Thôn Đăk Rơ 

Wang
2025 552 552 552 552 x

4
Đường giao thông khu dân cư Đăk Kơ Đương (đoạn từ nhà bà 

Y Hôn đến nhà ông A Phốt)
172 172 172 172 x

5
Đường giao thông đi khu sản xuất Đăk Kơ Đương (đoạn từ 

nhà ông A Mônh đến nhà ông A Gem)

BQL các 

CTMTQG xã

Thôn Đăk Kơ 

Đương
2025 614 614 614 614 x

VIII Xã Ngọk Wang 6,016 2,728 3,000 288 3,566 2,278 1,000 288

1

Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Duông, xã Ngọk Wang (nối 

tiếp đoạn đường bê tông hướng đi khu thao trường bắn huyện); 

Hạng mục: Bê tông xi măng mặt đường - (Giai đoạn 4)

BQL các 

CTMTQG xã

Thôn Đăk 

Duông
2025 473 378 95 473 378 95 x

2

Đường đi khu sản xuất thôn Kon Gu II, xã Ngọk Wang (nối 

tiếp đoạn đường BTXM hướng đi qua nghĩa địa thôn)- giai 

đoạn 2; Hạng mục: Bê tông xi măng mặt đường

BQL các 

CTMTQG xã
Thôn Kon Gu II 2025 380 300 80 380 300 80 x

3

Đường đi khu sản xuất thôn Kon Gu I, xã Ngọc Wang (đoạn 

giáp đường liên xã (gần hồ Đăk Loh) qua đoạn rẫy ông Hồ Tấn 

Đông) - (Giai đoạn 2); Hạng mục: Bê tông xi măng mặt đường

BQL các 

CTMTQG xã
Thôn Kon Gu I 2025 363 300 63 363 300 63 x

4

Đường GTNT thôn Kon Gu I, xã Ngọc Wang (đoạn từ tỉnh lộ 

671 đến nhà bà Y Tor); Hạng mục: Bê tông xi măng mặt 

đường

BQL các 

CTMTQG xã
Thôn Kon Gu I 2025 300 250 50 300 250 50 x

5

Đường đi khu sản xuất thôn Kon Gu I, xã Ngọc Wang (đoạn từ 

nhà rông đi khu sản xuất)-giai đoạn 1; Hạng mục: cống thoát 

nước và Bê tông xi măng mặt đường 02 bên đầu cống

UBND xã Thôn Kon Gu I 2025 300 300 0 300 300 0

6
Hệ thống điện 3 pha phục vụ sản xuất từ thôn 2 xã Đăk La đến 

thôn 5 xã Ngọk Wang

BQL DA ĐTXD 

huyện

xã Đăk La, 

Ngọk Wang
2025 4,200 1,200 3,000 1,750 750 1,000

Lồng ghép 

vốn Ch.tr 

NTM

IX Thị trấn Đăk Hà 569 569 0 0 569 569 0 0

1 Đường giao thông nông thôn Long Loi (giai đoạn 4)

BQL các 

CTMTQG thị 

trấn

Long Loi 2025 569 569 569 569 x

X Cứng hoá đường đến trung tâm xã, đường liên xã 18,974 14,998 3,976 0 5,779 5,779 0 0

1 Nâng cấp tuyến đường liên xã Đăk Ngọk đi xã Ngọk Wang 
BQL DADTXD 

huyện

Xã Đăk Ngọk - 

Ngọk Wang
2023-2025 9,992 8,178 1,814 2,971 2,971 x

Chuyển 

tiếp

2 Nâng cấp tuyến đường liên xã Đăk Ngọk đi xã Đăk Ui
BQL DADTXD 

huyện

Xã Đăk Ngọk - 

Đăk Ui
2023-2025 8,982 6,820 2,162 2,808 2,808 x

Chuyển 

tiếp

5/6



NSTW 

Ngân sách 

huyện đối 

ứng

Huy 

động

NSTW 

(*)

Ngân sách 

huyện đối 

ứng

Huy 

động

TT Địa phương/Dự kiến danh mục dự án
Dự kiến đại 

diện Chủ đầu tư

Địa điểm xây 

dựng

Thời gian

KC-HT

Tổng mức đầu tư (dự kiến) Dự kiến kế hoạch vốn năm 2025
Đầu tư 

theo cơ 

chế đặc 

thù (x)

Ghi chúTổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó:
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó

D

DỰ ÁN 5 (Tiểu DA 1): Đổi mới hoạt động, củng cố phát 

triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ 

thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán 

trú 

9,296 9,296 0 0 2,468 2,468 0 0

1
 Nâng cấp, bổ sung phòng học, phòng bộ môn các Trường 

PTDTBT 

BQL DA ĐTXD 

huyện

 xã Đăk Pxi, 

Đăk Long, Ngọk 

Réo 

2022-2025 9,296 9,296 2,468 2,468
Chuyển 

tiếp

E

DỰ ÁN 6: Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể 

thao và trang thiết bị tại các thôn vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi

469 469 0 0 469 469 0 0

1
 Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao tại thôn 

Tua Team, xã Đăk Long 

 UBND xã Đăk 

Long 

  Thôn Tua 

Team, xã Đăk 

Long 

2025 157 157 157 157

2
 Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao tại thôn 

Đăk Têng xã Ngọk Réo 

 UBND xã Ngọk 

Réo 

 Thôn Đăk Têng, 

xã Ngọk Réo 
2025 156 156 156 156

3
 Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao tại thôn 

Krông Đuân, xã Đăk Pxi 

 UBND xã Đăk 

Pxi 

 Thôn Krông 

Đuân, xã Đăk 

Pxi 

2025 156 156 156 156

F

DỰ ÁN 10 (Tiểu DA 2): Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ 

trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

1,483 1,483 0 0 1,483 1,483 0 0

1
 Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã 

hội và đảm bảo an ninh trật tự 

BQL DA ĐTXD 

huyện

 trên địa bàn 

huyện 
2025 1,483 1,483 1,483 1,483

Ghi chú:

(*) Kế hoạch năm 2025 là phần dự kiến còn lại của kế hoạch 5 năm kể cả điều chỉnh, bổ sung (156.262 triệu đồng) trừ đi phần kế hoạch vốn đã giao chi tiết qua các năm 2022 (21.555), năm 2023 (27.924) và năm 2024 (45.647)
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